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TÓM TẮT 

Để có cơ sở xây dựng văn bản tăng cường quản lý chất cấm Ractopamine (Ract) và Salbutamol (Salb) trong 
thức ăn chăn nuôi lợn, thí nghiệm đã được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung hai chất này đến 
khả năng sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và dư lượng của chúng trong một số mô của lợn giai đoạn vỗ béo. 
Ba khẩu phần ăn đã được sử dụng trong nghiên cứu này gồm: (i) khẩu phần cơ sở không bổ sung Ract và Salb 
(khẩu phẩn đối chứng), (ii) khẩu phần cơ sở có bổ sung 10 ppm Ract (khẩu phần Ract), (iii) khẩu phần cơ sở có bổ 
sung 8 ppm Salb (khẩu phần Salb). 45 con lợn có khối lượng bình quân 60 ± 3,0 kg/con được phân một cách ngẫu 
nhiên thành ba lô đồng đều về khối lượng và giới tính (15 con/lô, 5 con/ô). Thí nghiệm được thực hiện trong thời gian 
60 ngày, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 (30 ngày đầu), lợn ở các lô được ăn thức ăn thí nghiệm như 
trình bày ở trên. Giai đoạn 2 (30 ngày cuối), toàn bộ đàn lợn thí nghiệm (3 lô) được ăn thức ăn không bổ sung chất 
Beta-agonist để theo dõi động thái đào thải và mức tồn dư của Ract và Salb. Khẩu phần cơ sở được xây dựng trên 
cơ sở nhu cầu của lợn vỗ béo trong điều kiện của Việt Nam. Khả năng sinh trưởng, chất lượng thân thịt, tồn dư Ract 
và Salb trong nước tiểu và một số mô đã được đánh giá theo thời gian ngừng sử dụng Ract và Salb (giai đoạn 2). 
Kết quả cho thấy, việc bổ sung Ract hoặc Sabl đã có tác dụng kích thích sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và 
chất lượng cảm quan thịt. Cụ thể so với lô đối chứng, tăng khối lượng bình quân của lợn sử dụng thức ăn có chứa 
Ract hoặc Salb cao hơn lần lượt là 13,2% và 16,0% trong khi hiệu quả sử dụng thức ăn giảm 15,8% và 20,6%, đồng 
thời cải thiện chất lượng thân thịt cũng như màu sắc thịt. Tốc độ đào thải Salbutamol qua nước tiểu chậm hơn so với 
Ractopamine (7 ngày so với 5 ngày). Tốc độ đào thải Sabl chậm hơn so với Ract. Sau 5 ngày (đối với lô bổ sung Ract) 
và 7 ngày (đối với lô bổ sung Salb) mới hết tồn dư trong nước tiểu, cơ và mô mỡ. Vẫn phát hiện tồn dư trong gan và 
thận nhưng thấp hơn so với mức tồn dư được phép. Kết quả có thể sử dụng làm căn cứ để xây dựng chiến lược kiểm 
soát chất cấm trong thức ăn chăn nuôi lợn. 

Từ khóa: Lợn thịt, Ractopamine, Salbutamol, tồn dư, FCR, tăng khối lượng. 

Effect of Ractopamine and Salbutamol Supplementation in Feed  
on Growth Performance and Their Residues in Some Edible Tissues in Fattening Pigs 

ABSTRACT 

For establishment of the legal documents for controlling the use of Ractopamine (Ract) and Salbutamol (Salb) 
as feed additives in pig production, the experiment was carried out to evaluate the impact of supplementation of 
Ractopamine and Salbutamol on growth performance, and more importantly, the excretion behaviors of these 
additives and their residues in some edible tissues. The tested diets were (i) basal diet without any supplementation 
of either Ract or Salb (Control diet), (ii) basal diet added with 10ppm Ract (Ract diet), and (iii) basal diet added with 8 
ppm Salb (Salb diet). Forty five fattening pigs with initial average body weight of 60 ± 3,0 kg were randomly allocated 
to the three treatments. Pigs were fed the experimental diets for the first 30 days (phase 1) following by a common 
basal diet to all the three treatment groups for another 30 days (phase 2). Each treatment consisted of three 
replicates with 5 pigs each. The nutrient requirements of the basal diet were formulated according to recommendation 
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for the commercial pigs raised under the condition of Vietnam. Growth performance and carcass quality were 
accessed and Ract and Salb residues in urine and some tissues were tested after withdrawing the supplemented 
additives (phase 2). The results showed  that supplementation of either Ract and Salb to the finisher diet significantly 
enhanced performance in pigs in terms of weight gain by 13.2% and 16%, respectively) but decreased FCR by 
15.8% and 20.6%, respectively. Moreover, the Racr and Salb supplementation to diet improved some carcass traits 
as well as lean meat colour. Regarding urinary excretion, pigs fed Ract and Salb needed five and seven days, 
respectively, to completely excrete via urine. After withdrawing, the residues were still detectable in the fat and lean 
tissues in pigs fed either Salb or Ract until 5 days and became negative on 6 days in both groups. This result should 
be taken into consideration for establishing the protocol in controlling  these prohibited substances as feed additives 
in pig production. 

Keywords: Fattening pigs, Ractopamine, Salbutamol, residue, FCR, ADG. 

 

Ractopamine và Salbutamol là 2 chất thuộc 
nhóm Beta-agonist, được xem như những tác 
nhân kích thích sinh trưởng mô cơ ở động vật có 
vú, làm tăng tỷ lệ thịt nạc, giảm tích lũy mỡ, cải 
thiện chất lượng thân thịt ở vật nuôi giai đoạn 
vỗ béo. Nhờ có những đặc tính như vậy, các chất 
thuộc nhóm Beta-agonist (phổ biến là 
Ractopamine, Salbutamol và Clenbuterol 
thường được sử dụng để bổ sung vào thức ăn cho 
vật nuôi lấy thịt, đặc biệt là chăn nuôi lợn, như 
những chất kích thích sinh trưởng và cải thiện 
tỷ lệ thịt nạc. Theo một số kết quả nghiên cứu 
trước đây, thời gian bán hủy của các chất này 
khác nhau nên mức tồn dư của chúng trong các 
mô cũng không giống nhau (khoảng 4 giờ đối với 
Ractopamine và khoảng 30 giờ đối với 
Clenbuterol), vì vậy mức độ gây hại đến sức 
khỏe của con người do ăn các thực phẩm (phủ 
tạng và thịt) có tồn dư các chất này cũng khác 
nhau. Độc tính và sự tồn dư của các chất thuộc 
nhóm Beta-agonist trong các mô và tổ chức của 
vật nuôi là một trở ngại cơ bản đối với việc sử 
dụng những chất này làm thức ăn bổ sung trong 
sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dư lượng của Beta-
agonist trong sản phẩm động vật có thể gây độc 
đối với người tiêu dùng với những biểu hiện như 
rối loạn nhịp tim, run cơ, đau đầu, nôn, sốt và 
ớn lạnh ở người (Reig and Toldra, 2008). Năm 
1990 ở Tây Ban Nha đã xảy ra hiện tượng ngộ 
độc ở người do ăn gan bê có tồn dư clenbuterol 
(Moody et al., 2000), năm 1998 khoảng 1.700 
người được thông báo là đã bị ngộ độc do tồn dư 
Ractopamine (Mercola, 2013). Vì lý do đó, nhiều 
quốc gia trên thế giới đã cấm sử dụng các chất 

này như chất kích thích sinh trưởng trong thức 
ăn chăn nuôi.  

Ở Việt Nam, mặc dù đã bị cấm sử dụng từ 
năm 2002 nhưng do chạy theo lợi nhuận, một số 
chất thuộc nhóm Beta-agonist vẫn được sử dụng 
bất hợp pháp. Để tăng cường hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với các chất thuộc nhóm Beta-
agonist, ngoài các văn bản quy định cấm sử 
dụng, cần xây dựng được quy trình kiểm soát 
pháp lý đối với các chất thuộc nhóm này. Xuất 
phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu được tiến hành 
không chỉ nhằm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ 
sung Ractopamine và Salbutamol vào thức ăn 
đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn ở 
lợn, mà quan trọng hơn là khảo sát tốc độ đào 
thải qua nước tiểu và mức tồn dư của chúng 
trong một số mô ở lợn giai đoạn vỗ béo, để trên 
cơ sở đó có thể xây dựng được quy trình pháp lý 
kiểm soát các chất thuộc nhóm Beta-agonist.  

2.1. Vật liệu  
Nghiên cứu được thực hiện trên 45 lợn lai 

(Landrace x Yorshire) có khối lượng trung bình 
ban đầu là 60 ± 3,0 kg/con.  

Ractopamine từ sản phẩm “Palyean 
Premix” của hãng Elanco (Mỹ) và Salbutamol từ 
nguyên liệu dược “Salbutamol Sulphate” đã 
được xác định hàm lượng hoạt chất (độ tinh 
khiết) của mỗi sản phẩm. 

Hai loại kít chẩn đoán nhanh phát hiện 
Ractopamine và Salbutamol trong nước tiểu do 
Taiwan Advance Bio-pharmaceutical sản xuất 
với giới hạn phát hiện đối với Ractopamine là 2 
ppb và Salbutamol là 5 ppb. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp 

phân lô ngẫu nhiên hoàn toàn với 45 lợn, phân 
làm 3 lô, mỗi lô 15 con nuôi trong 3 ô chuồng (3 
đực + 2 cái/ô), mỗi ô được coi như một lần lặp 
lại. Lô 1 (Lô đối chứng): Lợn được ăn khẩu phần 
cơ sở không bổ sung chất Beta-agonist. Lô 2 (Lô 
Ract): Lợn được ăn khẩu phần cơ sở bổ sung 
Ractopamin với liều 10 ppm. Lô 3 (Lô Salb): Lợn 
được ăn khẩu phần cơ sở bổ sung Salbutamol với 
liều 8 ppm. 

Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng 
của khẩu phần thức ăn cho lợn thí nghiệm được 
xây dựng theo khuyến cáo về mức năng lượng và 
axit amin cho lợn nuôi thịt trong điều kiện Việt 
Nam (Ninh Thị Len và cs., 2011) (Bảng 1).  

2.2.2. Điều kiện nuôi dưỡng 
Thí nghiệm kéo dài 60 ngày, chia làm 2 giai 

đoạn, trong đó giai đoạn 1 (30 ngày đầu) lợn ở 
các lô được ăn thức ăn thí nghiệm như trình bày 
ở mục 2.2.1; giai đoạn 2 (30 ngày cuối) toàn bộ 
đàn lợn thí nghiệm (3 lô) được ăn thức ăn không 
bổ sung chất Beta-agonist. Lợn thí nghiệm được 
nuôi trong hệ thống chuồng hở, có máng ăn và 
núm uống tự động. Lợn được nuôi dưỡng theo 
phương thức cho ăn, uống tự do. 

2.2.3. Lấy mẫu nước tiểu 
Ngày đầu tiên của giai đoạn 2 (ngày 0) và 

các ngày tiếp theo (1, 3, 5, 7 và 10), mỗi ô thí 
nghiệm chọn ngẫu nhiên ba 3 lợn khác nhau để 
lấy mẫu nước tiểu. Mẫu nước tiểu của lợn đại 
diện ở 3 lô được lấy vào buổi sáng, trước khi cho 
ăn theo hướng dẫn của Thông tư số 57/TT-
BNNPTNT ngày 07/11/2012 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT. Mỗi mẫu được chia làm hai, 
một mẫu dùng để phân tích và một mẫu để lưu. 
Các mẫu nước tiểu được phân tích nhanh bằng 
kit và phân tích định lượng lại tất cả các mẫu.  

2.2.4. Lấy mẫu nội tạng và thịt 
Tại thời điểm không phát hiện thấy sự hiện 

diện của Ractopamine và Salbutamol trong nước 
tiểu, lợn được mổ lấy mẫu thịt, mỡ, gan và thận 
để xác định lượng chất tồn dư. Trong trường 
hợp, một trong số mẫu cơ, mỡ và phủ tạng vẫn 
còn tồn dư thì lợn ở lô đó tiếp tục được nuôi 
thêm 3 ngày, sau đó lại giết mổ để khảo sát mức 
tồn dư trong các mô như trên.  

2.2.5. Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng 
thịt 

Tại thời điểm mổ khảo sát, mỗi lô chọn 
ngẫu nhiên 4 con (2 con đực và 2 con cái) để 
khảo sát một số chỉ tiêu liên quan đến chất 
lượng thịt xẻ (tỷ lệ móc hàm; tỷ lệ thịt xẻ; độ dày 

Bảng 1. Khẩu phần thức ăn cho lợn thí nghiệm (dạng sử dụng) 

Nguyên liệu Tỷ lệ (%) Thành phần dinh dưỡng Giá trị* 

Ngô 49,79 Vật chất khô (%) 87,31 
Sắn khô 15,00 ME (kcal/kg) 3050 
Khô dầu đậu tương 16,84 Protein thô (%) 16,00 
Cám mỳ 11,41 Lysine (%) 1,00 
Bột thịt xương 4,50 Methionine + cystine (%) 0,60 
DCP 18% Phốt pho 0,62 Threonine (%) 0,64 
Bột đá 0,33 Tryptophan (%) 0,18 
Muối ăn 0,50 Ca (%) 0,85 
Premix vitamin- khoáng 0,25 Pav (%) 0,40 
Lysine-HCl 0,36   
DL-Methionine 0,15   
Threonine 0,17   
Tryptophan 0,02   
NSP enzyme 0,05   
Phytase 0,01   
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mỡ lưng và diện tích cơ thăn tại vị trí xương 
sườn 13-14), màu sắc thịt nạc mông và nạc 
thăn; mức độ tồn dư các chất Beta-agonist trong 
các mô (nạc, mỡ, gan, thận). Màu của thịt nạc 
được đánh giá bằng phương pháp so màu theo 
tiêu chuẩn của Ủy ban đánh giá chất lượng thịt 
lợn Hoa Kỳ (NPPC, 2000). Theo đó, màu của 
thịt được đánh giá bằng mắt thường và cho điểm 
màu tương ứng với bảng màu chuẩn của NPPC 
được đánh số từ 1 đến 6 (giá trị càng cao màu 
đậm càng lớn). 

2.2.6. Định tính nhanh Ractopamine và 
Salbutamol trong mẫu nước tiểu 

Phát hiện nhanh Ractopamine và 
Salbutamol trong mẫu nước tiểu được thực 
hiện bằng Kit thử nhanh của hãng Taiwan 
Advance Bio-pharmaceutical theo hướng dẫn 
kèm theo Kit.  

2.2.7. Định lượng Ractopamine và 
Salbutamol 

Hàm lượng Ractopamine và Salbutamol 
trong các mẫu nước tiểu và mẫu mô động vật 
được định lượng bằng phương pháp phân tích 
sắc ký lỏng ghép 2 lần khối phổ (LC/MS/MS) tại 
phòng thử nghiệm của Công ty cổ phần chứng 
nhận và giám định Vinacert, đơn vị được Cục 
Chăn nuôi chỉ định phân tích các chất Beta-
Agonist trong thức ăn chăn nuôi. Giới hạn phát 
hiện (LOD) của phương pháp là 0,2 ppb, giới 
hạn định lượng (LOQ) là 0,6 ppb. 

2.3. Xử lý số liệu 
Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần 

mềm Minitab 16.0. Các chỉ tiêu về năng suất 
sinh trưởng được phân tích phương sai một 
nhân tố (One-way ANOVA). Sai khác giữa các lô 
được coi là có ý nghĩa thống kê ở mức 5% theo 
phép so sánh Tukey.  

3.1. Ảnh hưởng của việc bổ sung 
Ractopamine và Salbutamol vào thức ăn 
đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức 
ăn của lợn giai đoạn vỗ béo 

Kết quả tổng hợp ở bảng 2 cho thấy sự khác 
biệt khá rõ về tốc độ sinh trưởng ở nhóm lợn 
được ăn thức ăn có bổ sung Ractopamine và 
Salbutamol so với đối chứng. Khối lượng lúc kết 
thúc thí nghiệm của lợn ở lô đối chứng thấp hơn 
so với nhóm lợn được ăn thức ăn có bổ sung 
Ractopamine và Salbutamol 6,3% (84,7 so với 
90,4) (P < 0,05). Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối 
của lợn lô đối chứng đạt 774,2 g/con/ngày, thấp 
hơn so với nhóm lợn được ăn thức ăn có bổ sung 
Ractopamine 16% (774,2 kg so với 921,6 kg) (P < 
0,05) và thấp hơn so với nhóm lợn được ăn thức 
ăn có bổ sung Salbutamol 13,2% (774,2 kg so với 
891,7 kg) (P < 0,05). Không có sự khác biệt đáng 
kể về tốc độ sinh trưởng của lợn giữa 2 lô được 
ăn thức ăn có bổ sung Ractopamine và 
Salbutamol (921,6 kg so với 891,7 kg) (P > 0,05). 

Đáp ứng của vật nuôi đối với sự hiện diện 
của các chất Beta-agonist trong thức ăn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như liều, thời gian sử 
dụng, loài vật nuôi. Theo Anderson et al. (1991), 
những chất thuộc nhóm Agonist- Beta 2 như 
Clenbuterol, Cimaterol có hiệu quả trên cừu và 
bò, nhưng ít có hiệu quả trên lợn. Ngược lại, 
những chất thuộc nhóm Agonist- Beta 1 như 
Ractopamine ít có hiệu quả với loài nhai lại, 
nhưng lại rất có hiệu quả đối với lợn. Các kết 
quả nghiên cứu cho thấy, bổ sung Ractopamine 
(liều 5 ppm) và Salbutamol (liều 10 ppm) vào 
thức ăn trong 30 ngày vỗ béo cuối cùng trước 
khi giết mổ đã thấy có những đáp ứng tích cực ở 
lợn về tốc độ sinh trưởng. Kết quả nghiên cứu 
này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Xiao et 
al. (1999); Schinckel et al. (2003); Mamchant et 
al. (2003); See et al. (2004). Bổ sung 
Ractopamine và Salbutamol vào thức ăn không 
ảnh hưởng đến khả năng thu nhận thức ăn của 
lợn ở giai đoạn vỗ béo sau 60 kg (Bảng 2). Lượng 
thức ăn ăn vào hàng ngày tính bình quân cả giai 
đoạn thí nghiệm dao động từ 2.404 g (lô 2) đến 
2.439 g (lô 1) và không khác nhau có ý nghĩa 
thống kê (P = 0,111). Nhưng do có sự khác biệt 
về tốc độ sinh trưởng nên tiêu tốn thức ăn cho 1 
kg tăng khối lượng ở các lô có sự khác biệt khá 
rõ. Mức tiêu tốn thức ăn cao nhất thấy ở lô đối 
chứng 3,16 kg, cao hơn so với lô 2 (20,6%) và cao 
hơn lô 3 (15,8%), sự khác biệt này rõ rệt và có ý  
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Bảng 2. Ảnh hưởng của việc bổ sung Ractopamine và Salbutamol vào thức ăn  
đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn giai đoạn vỗ béo 

Chỉ tiêu 
Lô thí nghiệm (n = 15) 

SEM P 
Lô 1 (lô đối chứng) Lô 2 (lô Ract) Lô 3 (lô Salb) 

Khối lượng bắt đầu (kg) 61,47 62,74 63,65 0,780 0,153 

Khối lượng kết thúc (kg) 84,70b 90,39a 90,40a 1,147 0,008 

Tăng khối lượng (g/con/ng) 774,2b 921,6a 891,7a 41,59 0,039 

Lượng ăn vào (g/con/ngày) 2439 2404 2419 9,667 0,111 

Tiêu tốn TĂ/kg khối lượng (kg) 3,16a 2,62b 2,73b 0,130 0,048 

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) 

nghĩa thống kê (P < 0,05). Kết quả cho thấy, lợn 
có đáp ứng rất rõ về hiệu quả chuyển hóa thức 
ăn đối với việc bổ sung Ractopamine và 
Salbutamol vào khẩu phần.  

3.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung 
Ractopamine và Salbutamol vào thức ăn 
đến một số chỉ tiêu về chất lượng thịt ở lợn 
giai đoạn vỗ béo 

Cơ chế tác động chủ yếu của các chất Beta-
agonist đối với cơ thể động vật là tăng cường 
quá trình sinh tổng hợp protein và tăng phân 
giải lipit. Do đó, đáp ứng rõ rệt nhất ở vật nuôi 
lấy thịt khi được ăn thức ăn có bổ sung những 
chất này là tăng tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt nạc 
trong thân thịt (Moody et al., 2000). Các kết quả 
nghiên cứu ở thí nghiệm này cho thấy không có 
sự khác biệt giữa các lô về tỷ lệ thịt móc hàm và 

tỷ lệ thịt xẻ so với khối lượng sống, nhưng có sự 
khác biệt khá rõ về tỷ lệ thịt xẻ so với khối 
lượng móc hàm giữa các lô. Theo đó, 2 nhóm lợn 
được ăn thức ăn bổ sung Ractopamine và 
Salbutamol có tỷ lệ thịt xẻ so với khối lượng móc 
hàm cao hơn từ 4,9% (lô 3) đến 6,2% (lô 2) so với 
đối chứng, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
(P < 0,05) (Bảng 3).  

Kết quả này phù hợp với kết quả một số 
công trình nghiên cứu khác. Manno et al. 
(2006); Sanches et al. (2010) khi bổ sung 
Ractopamine vào khẩu phần ăn cho lợn ở các 
mức 5; 10 và 15 ppm cũng cho kết quả tương tự. 
Đa số các nghiên cứu đều cho rằng, sở dĩ có sự 
cải thiện về tỷ lệ thịt xẻ ở nhóm lợn được ăn 
thức ăn có bổ sung Beta-agonist là nhờ cơ chế 
làm tăng hiệu quả sử dụng nitơ thức ăn vào sự 
sinh tổng hợp protein ở mô nạc, hạn chế tích lũy 

Bảng 3. Ảnh hưởng của việc bổ sung Ractopamine và Salbutamol vào thức ăn  
đến một số chỉ tiêu về chất lượng thịt ở lợn giai đoạn vỗ béo 

Chỉ tiêu 
Lô thí nghiệm (n=4) 

SEM P 
Lô 1 (lô đối chứng) Lô 2 (lô Ract) Lô 3 (lô Salb) 

KL lúc giết mổ (kg) 97,7 98,3 99,2 1,454 0,790 

TL móc hàm (%) 79,5 79,7 80,0 0,695 0,863 

TL thịt xẻ so với khối lương sống (%) 67,0 71,4 70,8 1,334 0,117 

TL thịt xẻ so với móc hàm (%) 84,3b 89,5a 88,4a 1,066 0,030 

Độ dày mỡ lưng (mm) 23,9a 17,8b 18,6b 0,802 0,003 

Diện tích cơ thăn (cm2) 38,9b 46,0a 44,6a 0,661 0,001 

Chỉ số màu thịt mông* 2,67b 4,33a 4,28a 0,221 <0,001 

Chỉ số màu thịt thăn* 2,39b 4,00a 4,06a 0,264 <0,001 

Ghi chú: *Giá trị càng cao, màu thịt càng đậm. Trong cùng hàng, các giá trị trung bình có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P < 0,05) 
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mỡ, các Beta-agonist có thể làm thay đổi khối 
lượng các cơ quan nội tạng theo hướng hạn chế 
phát triển (Schinckel et al., 2003; Cantarelli et 
al., 2009).  

Mục tiêu chính của nghiên cứu này không 
nhằm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung 
Ractopamine và Salbutamol đến tỷ lệ thịt nạc 
trên thịt xẻ ở lợn vỗ béo, nhưng thông qua các 
chỉ tiêu khác như độ dày mỡ lưng, diện tích cơ 
thăn có thể gián tiếp đánh giá được hiệu quả 
tăng tỷ lệ thịt nạc trong thịt xẻ ở lợn khi được bổ 
sung những chất này. Kết quả ở bảng 3 cho thấy 
nhóm lợn được ăn thức ăn bổ sung Ractopamine 
và Salbutamol có độ dày mỡ lưng thấp hơn và 
diện tích cơ thăn cao hơn đáng kể so với nhóm 
đối chứng. Điều đó cho thấy, có đáp ứng rất rõ 
về tăng tỷ lệ thịt nạc trong thân thịt ở lợn khi 
được ăn thức ăn có bổ sung Ractopamine và 
Salbutamol. Đáp ứng kiểu này ở lợn cũng được 
các tác giả khác quan sát thấy khi sử dụng 
Ractopamine bổ sung vào thức ăn cho lợn vỗ béo 
(Xiao et al., 1999; See et al., 2004).  

Màu sắc thịt lợn (màu của cơ thăn và cơ 
mông) là một trong những chỉ tiêu quan trọng 
để đánh giá chất lượng thịt lợn. Màu đỏ mô nạc 
ở lợn phụ thuộc vào quá trình vận chuyển và 
liên kết nguyên tử oxy và ion sắt (Fe2+) tại các 
phối tử trong myoglobin, một dạng protein là 
thành phần cơ bản, quyết định màu sắc của mô 
cơ. Quá trình này phụ thuộc vào một số yếu tố 
như di truyền, stress khi giết mổ và chế độ dinh 
dưỡng. Hiện chưa có nhiều nghiên cứu ảnh 
hưởng của việc bổ sung các chất thuộc nhóm 
Beta-agonist vào thức ăn đến màu sắc của thịt 
nhưng có nhiều ý kiến cho rằng màu sắc của 
thịt nạc ở lợn được cải thiện theo chiều hướng đỏ 
hơn khi trong thức ăn có bổ sung các chất Beta-
agonist. Kết quả thu được từ nghiên cứu này cho 
thấy có đáp ứng như vậy ở 2 nhóm lợn được ăn 
thức ăn có bổ sung Ractopamine và Salbutamol. 
Theo đó, màu sắc thịt nạc thăn và nạc mông ở 
lợn lô 2 và 3 đậm hơn rõ rệt so với đối chứng, sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 
Hiện chưa có giải thích thỏa đáng về cơ chế của 
việc cải thiện màu sắc mô nạc ở lợn của các chất 
thuộc nhóm Beta-agonist ngoài những ý kiến 

cho rằng các Beta-agonist làm tăng kích cỡ sợi 
cơ và giảm tỷ lệ mỡ giắt là nguyên nhân chủ yếu 
làm cho màu sắc của thịt được cải thiện 
(Lonergan et al., 2001; Bridi et al., 2006).  

3.3. Tốc độ đào thải Ractopamine và 
Salbutamol trong cơ thể theo nước tiểu và 
tồn dư của chúng trong một số mô ở lợn 
giai đoạn vỗ béo 

Khác với các chất khác thuộc nhóm Beta-
agonist, vì Ractopamine có thời gian bán hủy 
nhanh nên ít để lại tồn dư hoặc nếu có thì rất 
thấp nên 160 nước trên thế giới cấm sử dụng 
Ractopamine vẫn có 26 nước cho phép sử dụng. 
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát 
sự đào thải qua nước tiểu và tồn dư hai chất 
Ractopamine, Salbutamol trong một số mô ở lợn 
giai đoạn vỗ béo. Kết quả ở bảng 3 cho thấy có 
sự phù hợp rất cao giữa kết quả kiểm tra  

định tính và định lượng Ractopamine và 
Salbutamol trong nước tiểu của lợn. Ở ngày đầu 
tiên (D0) và các thời điểm 1 và 3 ngày sau khi 
ngừng ăn thức ăn có Ractopamine, các mẫu 
nước tiểu ở nhóm lợn được ăn thức ăn bổ sung 
Ractopamine đều có biểu hiện dương tính (+). 
Sau 5 ngày (các ngày D5; D7 và D10) kể từ khi 
ngừng ăn thức ăn có Ractopamine, các mẫu 
nước tiểu đã có biểu hiện âm tính. Tương ứng 
với động thái này, hàm lượng Ractopamine (qua 
phân tích định lượng) trong nước tiểu của lợn ở 
các ngày D0, D1 và D3 tương ứng: 18,5; 7,4 và 
3,1 ppb, với tốc độ giảm khoảng 29,5%/ngày. Tại 
các thời điểm tiếp theo (D5, D7, D10), không 
phát hiện thấy Ractopamine trong nước tiểu. 
Tốc độ đào thải Salbutamol theo đường nước 
tiểu chậm hơn so với Ractopamine chỉ sau 5 
ngày (D5) ngừng cho ăn thức ăn có bổ sung, 
không phát hiện thấy Ractopamine trong nước 
tiểu thông qua phân tích định tính và định 
lượng, tại thời điểm D5, các mẫu nước tiểu ở 
nhóm lợn ăn thức ăn có Salbutamol vẫn có biểu 
hiện dương tính. Bảy ngày (D7) sau khi ngừng 
ăn thức ăn có bổ sung chế phẩm, các mẫu nước 
tiểu ở nhóm lợn này mới có biểu hiện âm tính 
với Salbutamol nhưng hàm lượng trong nước 
tiểu vẫn ở mức 2,4 ppb. Sở dĩ có sự không nhất  
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Bảng 4. Hàm lượng Ractopamine và Salbutamol trong nước tiểu  
ở lợn giai đoạn vỗ béo khi được ăn thức ăn có bổ sung 2 chất này trong thức ăn 

Phương pháp phân tích Chất kiểm tra 
Ngày lấy mẫu tính từ khi dừng bổ sung (n=3) 

D0 D1 D3 D5 D7 D10 

Kít sàng lọc nhanh Ractopamine + + + (-) (-) (-) 

Salbutamol + + + + (-) (-) 

Định lượng bằng 
LC/MS/MS 

Ractopamine 18,5 7,4 3,1 KPH KPH KPH 

Salbutamol 556,7 76,9 19,4 5,3 2,4 KPH 

Ghi chú: + = dương tính; (-) = âm tính; D0; D1; D3; D5; D7; D10 = ngày đầu tiên, ngày thứ 1, 3, 5, 7 và 10 sau khi ngừng bổ 
sung Ractopamine và Salbutamol; KPH = không phát hiện. 

quán giữa kết quả phân tích định tính và định 
lượng đối với Salbutamol trong mẫu nước tiểu ở 
thời điểm D7 là vì sự hạn chế trong giới hạn phát 
hiện của kit chẩn đoán hiện hành. Theo đó, biểu 
hiện dương tính chỉ được thể hiện khi hàm lượng 
Salbutamol trong nước tiểu từ 5 ppb trở lên.  

Từ những kết quả này có thể nhận định 
rằng, đối với Salbutamol, kết quả kiểm tra mẫu 
nước tiểu âm tính là chưa đáng tin cậy xét về 
phương diện quản lý nhà nước. Đây là vấn đề 
cần phải được xem xét để đưa ra những giải 
pháp thích hợp khi đánh giá và kết luận về việc 
có hay không có sự hiện diện của Salbutamol 
trong thức ăn chăn nuôi thông qua phân tích 
định tính. 

Các số liệu ở bảng 3 cũng cho thấy, so với 
Ractopamine, hàm lượng Salbutamol trong nước 
tiểu của nhóm lợn được ăn thức ăn có bổ sung 

Salbutamol có hàm lượng cao hơn nhiều (556,7 
ppb ở D0; 76,9 ppb ở D1), đây rất có thể là một 
chỉ thị về thời gian đào thải lâu hơn ở 
Salbutamol so với Ractopamine. Tuy nhiên, 
trong cả 2 trường hợp, sau 10 ngày kể từ khi 
ngừng ăn thức ăn có bổ sung, hoàn toàn không 
phát hiện thấy Salbutamol và Ractopamine 
trong nước tiểu, kể cả kiểm tra nhanh bằng kít 
chẩn đoán hay định lượng bằng phương pháp 
phân tích sắc ký lỏng ghép 2 lần khối phổ.  

Những thông tin về biểu hiện dương tính 
hay hàm lượng trong nước tiểu như trình bày ở 
bảng 3 không phản ánh được mức tồn dư thực 
của Salbutamol và Ractopamine trong một số 
mô của lợn vỗ béo khi được ăn thức ăn có bổ 
sung những chất này.  

Ngay sau khi có biểu hiện âm tính trong 
nước tiểu phát hiện bằng Kit chẩn đoán nhanh, 

Bảng 5. Hàm lượng Ractopamine và Salbutamol trong một số mô ở lợn  
giai đoạn vỗ béo khi được ăn thức ăn có bổ sung 2 chất này trong thức ăn (ppb) 

Chất cần phân tích Chỉ tiêu 
Ngày lấy mẫu tính từ khi dừng bổ sung 

D6 D8 D11 D14 

Ractopamine Mô nạc KPH KPH KPH KPH 

Mô mỡ KPH KPH KPH KPH 

Gan 0,84 0,66 Vết KPH 

Thận 0,71 Vết Vết KPH 

Salbutamol Mô nạc KPH KPH KPH KPH 

Mô mỡ KPH KPH KPH KPH 

Gan 7,06 3,15 2,61 KPH 

Thận 8,15 4,22 2,03 KPH 

Ghi chú: D6; D8; D11; D14 = ngày thứ 6; 8; 11; 14 sau khi ngừng bổ sung Ractopamine và Salbutamol 
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lợn được giết mổ để phân tích, xác định lượng 
tồn dư Ractopamine và Salbutamol trong mô 
nạc, mỡ, gan và thận. Kết quả ở bảng 5 cho thấy 
không còn tồn dư Ractopamine trong mô nạc và 
mô mỡ, nhưng trong gan và thận, Ractopamine 
vẫn còn tồn dư ở mức từ 0,84 ppb đến 0,71 ppb 
(ở ngày thứ 6) và đến ngày thứ 11 chỉ phát hiện 
ở dạng vết (D11) sau khi ngừng cho ăn thức ăn 
có bổ sung. Đến ngày thứ 14 kể từ khi ngừng ăn 
thức ăn có bổ sung, các mô nạc, mỡ, gan và thận 
ở lợn không còn tồn dư Ractopamine. Diễn biến 
về xu hướng tồn dư Salbutamol cũng tương tự 
như Ractopamine nhưng lượng tồn dư của 
Salbutamol cao hơn từ 6 - 9 lần so với 
Ractopamine. Tuy nhiên, khi so sánh với giới 
hạn cho phép Ractopamine theo thông tư 
24/2013/TT-BYT thì mức tồn dư như vậy chấp 
nhận được. Theo thông tư 24/2013/TT-BYT, giới 
hạn dư lượng tối đa của Ractopamine trong thịt, 
gan và thận của lợn được quy định là 10; 40 và 
90 ppb. Như vậy, mức tồn dư Ractopamine 
trong thịt, mỡ, gan và thận như trong bảng 5 
thấp hơn rất nhiều. Kết quả nghiên cứu này cho 
thấy, với liều bổ sung 10 ppm vào thức ăn, nuôi 
trong 30 ngày ở giai đoạn vỗ béo và ngừng cho 
ăn từ 5 - 6 ngày thì không còn tồn dư 
Ractopamine trong thịt và mỡ ở lợn, trong gan 
và thận mức tồn dư Ractopamine ở ngưỡng an 
toàn. Ngừng cho ăn thức ăn có bổ sung 14 ngày, 
thì hoàn toàn không còn tồn dư Ractopamine 
trong các mô ăn được ở lợn.  

Hiện nay, cả Codex (Ủy ban tiêu chuẩn thực 
phẩm quốc tế) và Việt Nam đều không đưa ra 
mức giới hạn tồn dư cho phép đối với 
Salbutamol trong thịt lợn. Điều đó cũng có 
nghĩa là chất này hoàn toàn bị cấm sử dụng. 
Các số liệu ở bảng 5 về mức tồn dư Salbutamol 
cho thấy, mặc dù dư lượng tồn dư ở mô gan và 
thận cao hơn nhiều so với Ractopamine nhưng 
sau 14 ngày ngừng cho ăn thức ăn có bổ sung 
thì không thấy có dư lượng trong các mô này.  

Bổ sung Ractopamine (liều 10 ppm) và 
Salbutamol (liều 8 ppm) vào thức ăn cho lợn giai 
đoạn vỗ béo (sau 60 kg) đã cải thiện tốc độ sinh 

trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn, tỷ lệ thịt xẻ, 
diện tích cơ thăn, màu sắc của thịt nạc một cách 
đáng kể.  

Tốc độ đào thải Salbutamol qua nước tiểu 
chậm hơn so với Ractopamine (7 ngày so với 5 
ngày). Sau 5 ngày ngừng ăn thức ăn có bổ sung, 
trong mô nạc, mỡ của lợn không còn tồn dư 
Ractopamine và Salbutamol. Tuy nhiên, đối với 
lô bổ sung Ractopamine vẫn phát hiện tồn dư 
trong gan và thận ở những ngày tiếp theo. Cụ 
thể, sau khi cho ăn thức ăn chứa Ractopamine 
vẫn tiếp tục phát hiện dư lượng trong gan ở 
ngày thứ 6 và thứ 8 sau (lần lượt 0,84 và 0,66 
ppb), còn trong thận ở ngày thứ 6 còn chứa 0,71 
ppb. Tuy nhiên, mức tồn dư Ractopamine trong 
gan và thận thấp hơn so với quy định tại thông 
tư 24/2013/TT-BYT.  

Sau 14 ngày ngừng ăn thức ăn có bổ sung, 
trong các mô ăn được ở lợn (thịt, mỡ, gan, thận) 
hoàn toàn không còn tồn dư Ractopamine và 
Salbutamol.  

Có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để xây 
dựng quy trình kiểm soát pháp lý đối với việc 
sử dụng Ractopamine và Salbutamol trong 
chăn nuôi. 
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